
Sea Export Consol   

Từ màn hình chính   nhấn vào Consolidation  chọn Outbound Sea Consolidations để vào 

màn hình chức năng. 

 

1/ Danh sách lô hàng: khi chọn một lô hàng trong danh sách, chi tiết sẽ hiển thị ở phần thông tin 

tổng quan của lô hàng và chi tiết HBL. 

 
2/ Thông tin tổng quan: nhấn New trên thanh công cụ để tạo mới 1 lô hàng ,nhập vào các trường 

thông tin chi tiết của MBL. 

 Shipment No:  hệ thống sẽ nhảy tự động số này khi ta nhấn New để tạo mới lô hàng 



 Created: Ngày tạo lô hàng (truờng thông tin này có thể dùng để lọc báo cáo) 

 ETD (Estimated Time of Departure): ngày  khởi hành dự kiến của lô hàng (truờng thông 

tin này dùng để lọc báo cáo). 

  POL (Port of Loading) : cảng đóng hàng. 

  ETA (Estimated Time Arrival): ngày dự kiến mà hàng sẽ đến cảng đích (truờng thông 

tin này có thể dùng để lọc báo cáo). 

  T.S : tên cảng Transit Port. 

  POD (Port of Discharge) : cảng dỡ hàng. 

  Bkg No: thông tin số Booking . 

  M-BL No: thông tin số Master bill của hãng tàu.  

  Vessel | Voy.: thông tin tên, số chuyến tàu con (nếu có) 

  O.Vessel: thông tin tên, số chuyến tàu. 

  Containers: chi tiết số lượng cont, số seal, loại cont, ….. 

  GW: số Gross Weight.  

  CBM: số CBM. 

  Freight: chọn Prepaid hoặc Collect. 

  Type: loại bill (MBL) 

  O.P IC: tên nhân viên chứng từ sẽ cùng handle lô hàng này. 

  Commodity: loại hàng của lô hàng này . 

  Notes: ghi chú thông tin khác 

****** Lưu ý 2 chỗ tick “Finish” và “Full job” 

 Finish: đối với trường hợp 1 MBL và có từ 2 HBL trở lên nếu tick vào đây phần mềm sẽ 

gom tổng các Gross Weight và CBM từ các HBL lên MBL và là dấu hiệu để biết kết thúc 

phần nhập liệu ở bộ phận chứng từ. 

  Full job: cũng giống như “Finish” là gom các tổng các Gross Weight và CBM từ các 

HBL lên MBL và trường thông tin này còn có thể dùng để lọc dữ liệu xuất báo cáo. 

3/ Cách nhập thông tin chi tiết cho HBL:   

A/  Booking No: có thể nhập thông tin trực tiếp của Booking  ở đây …… (X) 

 

 



 Save: lưu lại thông tin. 

 Preview: danh sách các form mẫu Booking đang có trong phần mềm, có thể in ra để gởi 

hãng tàu. 

 B/K Options: các setup khác cho booking  này (tìm kiếm booking đã có, di chuyển 

booking sang 1 job khác, ….) 

 Send Request: dùng để gởi request cho 1 cá nhân nào đó để handle lô hàng này. 

 

(X)…. hoặc nhập thông tin Booking ở Sales Excutive  SEA Booking Acknowledgment 

và từ đó phần mềm sẽ lấy các thông tin này khi làm HBL mà không cần nhập lại nữa.  

 

  

B/ Chi tiết HBL : nhấp vào dấu mũi tên để vào chi tiết thông tin HBL 

 



Ở màn hình chi tiết HBL có các trường thông tin giống với màn hình nhập MBL hoặc giống với 

Booking Note (nếu ta có làm), vì vậy ta chỉ cần bổ sung những thông tin thiếu . 

 Lưu ý các truờng thông tin dữ liệu sau đây:  

 Shipper, Consignee, Notify Party: các trường dữ liệu này có thể được chỉnh sửa 

(thêm thông tin, thay đổi đối tượng khác) mà không ảnh hưởng đến thông tin 

chung ngoài MBL. Và thông tin này sẽ được ghi nhớ và áp dụng cho các lô hàng 

tiếp theo. Nếu muốn dùng lại thông tin mặc định của đối tượng này thì nhấp vào 

dấu  để chọn lại là được. 

 

 Q’ty of Container(s): nếu untick vào đây thì khi in bill loại cont sẽ hiện ra cụ thể 

và ngược lại. Vào màn hình chi tiết số lượng cont, ta nhập đầy đủ thông tin ở đây 

nhưng lưu ý tick vào nút PART để phân biệt lô hàng này là hàng lẻ.  

 Save: lưu lại thông tin. 

 Delete: xóa thông tin dòng cont. 

 Apply: áp dụng thông tin chỉnh sửa. 

 Reset: đồng bộ lại thông tin dòng cont trong HBL này nếu trường hợp ta 

có thay đổi thông tin từ MBL.  



 
 

Trên thanh chức năng có các nút nhấn như sau: 

 Save: nhập thông tin xong, nhấn nút này để lưu lại. 

 

 
 



  Preview:  xem các mẫu bill sẵn có trong phần mềm. 

 Bill Frame: bill có khung sẵn hay bill nháp. 

 Bill NoFrame: bill gốc. 

 

 
 Search: chuyển thông tin từ 1 HBL hoặc copy thông tin từ 1 HBL nào đó vào HBL đang 

mở.  

a/ H-BL No: nhập số HBL cần chuyển dữ liệu hoặc copy. 

b/ Get H-BL data only: tick để copy dữ liệu từ 1 HBL nào đó. Untick lấy dữ liệu từ 1 HBL nào 

đó. 

c/ Apply: nút xác nhận . 

 



 Booking Note: tạo booking trong HBL. (nếu như bên ngoài ta chưa làm). 

  Loading confirm: để xem form mẫu Loading Confirmation. 

  Telex Release: xuất ra phiếu Transmittal Letter. 

  More Option: 

 AMS declaration: khai báo hàng hóa với Hải quan Mỹ (tính năng mua thêm). 

 Export AMS EDI: xuất file thông tin khai báo hàng hóa với Hải quan Mỹ (tính năng 

mua thêm). 

 Insurance: các thông tin liên quan đến chứng từ bảo hiểm. 

 Extract E-Manifest: xuất Excel Danh sách vận đơn gom hàng. 

 Extract Fields (Also Notify…): nhập thêm các thông tin như Also Notify, 

Consolidator,... 

 Stuff Term Information: Thông tin mô tả điểm đến trong Description (có thể được gán 

mặc định). 

 Show/Hide Signature Box: hiện/ẩn chữ kí. 

 Use customize charges info: thông tin chi tiết phí Prepaid hoặc Collect hoặc 1 loại phí 

khác. 

 Show/Hide Details: show chi tiết Cont. 

 View Document No: thông tin số (Job) lô hàng . 

 Show Separate H-BL: sao chép HBL hiện tại thành 1 HBL khác, có thể chỉnh sửa thông 

tin trên HBL này mà ko ảnh hưởng đến HBL của lô hàng. 

 Cargo Manifest: in form Cargo Manifest. 

 Show/Hide Attach List: hiện/ẩn trang đính kèm. 

 Show separate Attach Sheeted: hiện thêm Attach sheet cho HBL. 

 Show cargo transhipment: hiện thông tin phiếu trung chuyển hàng hóa. 

4/ Phân bổ phí (Total Cost Sheet): trong trường hợp 1 MBL - nhiều HBL (các phí trên những HBL 

theo MBL) thì  ở tab Documentation    nhấp đúp vào danh sách lô hàng muốn phân bổ phí. 

 



  Cost Freight Pay to Carrier (Buying Rate): phân bổ theo tab Buying Rate (phí mua). 

  Cost for Inland Trucking: phân bổ theo loại phí Inland Trucking, phí này sẽ được sinh            

ra tự động ở phần mềm nếu trong trường hợp cảng dỡ hàng không trùng với nơi giao 

hàng có trong HBL. 

  Cost for Handling: phân bổ cho 1 hoặc nhiều đối tượng khác ở tab Other Credit.  

  Add: thêm 1 dòng phí muốn phân bổ. 

  Delete: xóa dòng phí phân bổ. 

  Save: lưu thông tin . 

  Reset Inland: hệ thống sẽ xóa dữ liệu đang có trong Inland và khởi tạo lại danh sách  

Place of Delivery như lúc chưa nhập  

 Lưu ý: Khi vào màn hình nhập giá mua, yêu cầu tổng số CBM trên MBL phải 

bằng tổng số CBM trên từng HBL, nếu không hệ thống sẽ báo lỗi. 

 

5/  Shipping Instruction (SI): để xem và xuất tờ cân (SI) ta làm như sau  vào màn hình chính 

của lô hàng  Documentations  Shipping Instruction (SI).  

Thông tin trong Shipping Instruction (SI) đều được lấy từ HBL và ta có thể bổ sung thêm thông 

tin còn thiếu. 

 Reset: đưa SI về trạng thái giống thông tin trong HBL nếu không muốn chỉnh 

sửa. 

 Print Preview: xem và xuất file SI, thông tin được xuất phụ thuộc vào các chế 

độ in (Normal, Real Shipper/Consignee, Full with Real Shipper/Consignee) ta 

chọn phía dưới. 

 

 
 Bill Detail: hiện thông tin tổng quát của các HBL trong lô hàng. 



 
 

 Attached List: Hiện thông tin attach list (nếu có). 

 
 

6/  Cargo Manifest: để xem và xuất thông tin thực hiện các bước  ở màn hình lô hàng  

Documentations  Cargo Manifest. 



 
 Save: lưu lại thông tin (nếu có chỉnh sửa) 

 Print: in bằng máy in. 

 Preview: xem trước khi in. 

 Add B/L: trong truờng hợp đã xóa HBL nào đó đi trong danh sách Manifest này rồi mà 

muốn hiện lại thì nhấn vào đây rồi chọn HBL cần hiện lại. 

 Delete: xóa danh sách HBL hoặc MBL ko cần hiện trên Manifest. 

 Refesh: làm mới thông tin Manifest. 

 EDI Export: xuất EDI (chức năng mua thêm). 

 E-Manifest: xuất thông tin Manifest này ra file Excel. 

 

 

 

 

 


